
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ XÂY DỰNG

Số:         /QĐ-SXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2024
   

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

cho 12 tổ chức đợt 29/2024

   
GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI

  
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Biên bản số 240; 241; 242; 243; 244; 245; 246; 247; 248; 249; 

250; 251/BB-HĐXCCCNL ngày 10/09/2024 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ 
năng lực hoạt động xây dựng về tổng hợp kết quả đánh giá năng lực hoạt động 
xây dựng;

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 12 tổ chức theo 
danh sách đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Sở Xây dựng, Trưởng Phòng 

QLCLXD, Chủ tịch Hội đồng xét cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 
và các tổ chức có tên trong danh sách được Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động 
xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Giám đốc;
- Bộ phận CNTT VPS (Đăng tải trên Website 

của Sở tại Mục CCNLHĐXD);
- Lưu: VT, QLCLXD. Kiên

       KT. GIÁM ĐỐC
         PHÓ GIÁM ĐỐC

          Nguyễn Minh Hoàng



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SXD ngày          /           /2024 của Sở Xây dựng Đồng Nai)

ST
T Tên tổ chức

Số 
ĐKKD/QĐ 
thành lập

Nơi cấp Ngày cấp

Họ và 
tên

 
(Người 

đại 
diện 
PL)

Chức vụ Địa chỉ 
trụ sở chính Điện thoại Email Lĩnh vực 

 và hạng Chứng chỉ

1

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Đầu tư Xây 

dựng Uy 
Long.

3702446584

Sở Kế 
hoạch và 

Đầu tư Bình 
Dương

18/03/2016
Nguyễn 
Hồng 
Năng

CT. 
Công ty 

kiêm 
Giám 
đốc

Số 6, Đường 
số 34, Khu 

phố 2, Phường 
Hòa Phú, 

Thành phố 
Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình 
Dương

0909.221.334 www.xaydun
guylong.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp- Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp- Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ- Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.

2
Công ty 

TNHH Cao 
Cang

0316343109

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

22/06/2020
Vương 
Quốc 
Huy                      

Giám 
đốc

Tổ 6, khu phố 
114, Thị Trấn 
Định Quán, 
Huyện Định 
Quán, Tỉnh 
Đồng Nai

0966.141.252 donacaocang
@gmail.com

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Giao thông: Đường bộ- Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.

3

Công ty Cổ 
phần Cơ khí 
và Xây dựng 

An Thành

3603979503

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

22/08/2024
Nông 
Văn 

Cương

CT. 
HĐQT 
kiêm 
Tổng 
Giám 
đốc

106M/99, Khu 
phố 10, 

Phường Hố 
Nai, Thành 

phố Biên Hòa, 
Tỉnh Đồng 

Nai

0393333337
congtycpxda
nthanh2024
@gmail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- 
thoát nước) vào công trình - Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp- Hạ tầng kỹ thuật - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ- Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.
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4

Công ty 
TNHH Đầu 
tư Thương 
mại Xây 

dựng Nguyên 
Khoa 

0316184547

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

06/03/2020 Tạ Hầu 
Thế Vũ

Giám 
đốc

2009/44, 
Phạm Thế 

Hiển, Phường 
6, Quận 8, 
TPHCM

0933404726 
tahauthevuc0
7cm@gmail.

com 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- 
thoát nước) vào công trình - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.

5

Công ty 
TNHH Xây 
dựng và Đo 
đạc bản đồ 

Phúc Nguyên

0318583882

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

23/07/2024 Đỗ Văn 
Hải                               

Giám 
đốc

22/4G đường 
số 26, Phường 

Linh Đông, 
TP. Thủ Đức, 

TPHCM

0903120023
bandophucng
uyen@gmail.

com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- 
thoát nước) vào công trình - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.

6
Công ty 
TNHH 

Khánh Phong
3600630802

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

17/03/2003
Nguyễn 
Quốc 
Luật

CT. 
Công ty 

kiêm 
giám đốc

Số 2, đường 
Lê Hồng 

Phong, Khu 
phố Cẩm Tân, 
Phường Xuân 
Tân, Thành 
phố Long 

Khánh, Tỉnh 
Đồng Nai

0251.3722116  
khanhphongl
td@gmail.co

m 

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Giao thông: Đường bộ- Hạng II.
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7

Công ty 
TNHH Đầu 
tư Phát triển 
Xây dựng 

N&H

0318619264

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

12/08/2024
Đào 

Khánh 
Ngọc

Giám 
đốc

538/123 Đoàn 
Văn Bơ, 

phường 14, 
Quận 4, 
TPHCM

0389706080
ctyxaydungN
H@gmail.co

m

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng III.
     + Địa chất công trình - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- 
thoát nước) vào công trình - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ- Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.

8

Công ty 
TNHH Thiết 
kế thi công 

ACK

0318381597

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

01/04/2024

Đinh 
Phạm 
Anh 
Khoa

Giám 
đốc

374 Thạch 
Lam, Phường 
Phú Thạnh, 

Quận Tân Phú 
TPHCM

0342789862 minhkha94
@gmail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- 
thoát nước) vào công trình - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.
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9

Công ty 
TNHH Kiến 
Trúc và Xây 

dựng Vũ Phát

0317496940

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

29/09/2022
Huỳnh 
Mộng 

Vũ

 
CT.HĐT
V kiêm 
Giám 
đốc

14 Đường 
TCH 07, khu 

phố 10, 
Phường Tân 
Chánh Hiệp, 

Quận 12, 
TPHCM

0776776626
infoxaydung
vuphat@gma

il.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- 
thoát nước) vào công trình - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.

10
Công ty Cổ 

phần HP 
Steel

3703123177

Sở Kế 
hoạch và 

Đầu tư Bình 
Dương

24/04/2023
Phạm 
Văn 
Tài                                  

Giám 
đốc

Lô 
B_4B3_CN, 

khu công 
nghiệp Mỹ 
Phước 3, 

Phường Thới 
Hòa, Thành 

phố Bến Cát, 
Tỉnh Bình 

Dương

0913621262 nfo@hpsteel.
vn

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- 
thoát nước) vào công trình - Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp - Hạng III.

11

Công ty 
TNHH Thiết 
kế Xây dựng 
Bạch Dương

 3603802087

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

06/04/2021
Mai 

Thanh 
Nam                                          

Giám 
đốc

Số 9/13 Khu 
phố 3, Phường 

An Bình, 
Thành phố 
Biên Hòa, 
Tỉnh Đồng 

Nai

0961999177
bachduongco
nstruction@
gmail.com 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- 
thoát nước) vào công trình - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng: có k/cấu dạng nhà - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.
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12

Công ty 
TNHH Một 
thành viên 

thiết kế Xây 
dựng và Dịch 
vụ Thương 
mại Trường 

Sơn

3702108063

Sở Kế 
hoạch và 

Đầu tư Bình 
Dương

12/10/2012
Nguyễn 
Trọng 
Thùy

Chủ tịch 
công ty

Số 278/14 Lạc 
Long Quân, 
Phường Phú 

Cường, Thành 
phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh 
Bình Dương

02743829390
truongson_b
d@gmail.co

m

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng III.
     + Địa chất công trình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Đường dây 
&TBA, điện mặt trời (không bao gồm các nội 
dung về công nghệ thuộc chuyên ngành điện) - 
Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Đường dây 
&TBA, điện mặt trời (không bao gồm các nội 
dung về công nghệ thuộc chuyên ngành điện) - 
Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi, đê điều - 
Hạng III.
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